Từ Thị Thu Ngọc -  THCS Bắc Sơn - Quận Kiến An
CAUHOI

Bài 4 (3,5 điểm):
1) Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 
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AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E.

a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong một đường tròn.

b) Chứng minh ∆AME  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ∆ACM và AM2 = AE.AC.

c) Chứng minh AE.AC - AI.IB = AI2.

d) Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

2) Để bơm nước vào một  thùng hình trụ có chiều cao 1,2 m và đường kính đáy là 1m, người ta dùng một máy bơm có công suất 1320 lít trong 1 giờ. Hỏi sau khi bơm được 
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 giờ người ta tắt máy bơm thì lúc này nước đã tràn ra ngoài chưa?
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	1) 3,0 điểm
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Vẽ hình sử dụng được cho câu a: 
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	a) Ta có: 
[image: image4.wmf]·

0

EIB90

=

 (giả thiết)                                                                                 

[image: image5.wmf]·

0

ECB90

=

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)        
	0,25

	
	(
[image: image6.wmf]·

·

0

EIBECB180

+=


Mà 2 góc này ở vị trí đối nhau ( tứ giác IECB là tứ giác nội tiếp           
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	b) Chứng minh ∆AME  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ∆ACM (g.g)             
	0,5

	
	( 
[image: image8.wmf]ACAM

AMAE

=Û

AM2 = AE.AC                    
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	c)MI là đường cao của tam giác vuông MAB nên MI2 = AI.IB
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	Trừ từng vế của hệ thức ở câu b) với hệ thức trên

 Ta có: AE.AC - AI.IB = AM2 - MI2 = AI2.
	0,5

	
	d) Từ câu b) suy ra AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp (CME. Do đó tâm O1 của đường tròn ngoại tiếp ( CME nằm trên BM. 
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	Ta thấy khoảng cách NO1 nhỏ nhất khi và chỉ khi NO1
[image: image9.wmf]^

BM.)
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	Dựng hình chiếu vuông góc của N trên BM ta được O1. Điểm C là giao của đường tròn đã cho với đường tròn tâm O1, bán kính O1M.
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	2) 0,5 điểm

	
	Bán kính  đáy của thùng là: 1:2 = 0,5 (m)

Thể tích của thùng hình trụ là: V = (. R2.h = (.(0,5)2.1,2 (0.942 (m3)
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	Sau 
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giờ số lít nước được bơm vào thùng là: 
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.1320 = 880 (lít)

Vì 880 < 944 nên nước chưa bị tràn ra ngoài.
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